
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020

(Danh sách sắp xếp theo điểm xét tuyển nguyện vọng 1 từ cao xuống thấp)

TT Học sinh trường Họ và tên thí sinh Ngày sinh Diện ưu tiên HK,HL

4 năm 

(1)

Ưu

tiên

(2)

Cả năm Môn Văn Môn Toán

Điểm xét tuyển

NV1

(1)+(2)

Ghi chú

Điểm Điểm TB năm lớp 9

Toán + văn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 

SIÊNG NIÊH 8/5/2003  40.00  0.50  40.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.40  8.30 8.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  8.30 1

YẾNNGUYỄN THỊ HẢI 25/12/2004  40.00  0.50  40.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.30  7.60 8.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.80 2

PHƯỢNGVŨ NHẬT HOÀI 5/7/2004  40.00  0.50  40.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.80  9.00 8.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  8.65 3

NGỌCNGUYỄN THỊ HỒNG 6/9/2004  40.00  0.50  40.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.50  9.10 6.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.95 4

NHINGUYỄN THỊ HẠNH 3/2/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.70  8.70 9.10 8.90 5

TÚNGUYỄN KIM 27/5/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.20  8.40 7.00 7.70 6

KHANGNGUYỄN GIA 12/8/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.30  8.40 7.90 8.15 7

KHANHNGUYỄN ĐÌNH 16/8/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.30  8.20 7.50 7.85 8

PHƯƠNGCAO HÀ KIỀU 8/12/2004  40.00  0.00  40.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  8.10  7.60 8.50 8.05 9

MAIHỒ NGỌC 22/12/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  9.00  9.50 9.10 9.30 10

CHIDƯƠNG THỊ LINH 8/6/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.50  8.40 9.20 8.80 11

PHÁTDƯƠNG CÔNG 1/3/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.20  8.80 6.90 7.85 12

TOÀNĐOÀN MINH 1/10/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.50  8.20 8.30 8.25 13

THẢODOÃN THỊ THU 18/1/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.00  6.90 8.50 7.70 14

CHIBÙI KIM 27/7/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.40  8.60 8.20 8.40 15

ANHĐỖ ĐỨC 26/7/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.50  8.50 7.40 7.95 16

TRÍVÕ TRẦN MINH 15/6/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.00  8.40 8.20 8.30 17

TÚTRỊNH THỊ CẨM 16/4/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.70  8.50 8.30 8.40 18

VÂNTRỊNH THỊ THÚY 18/5/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.10  8.10 7.70 7.90 19

THƯƠNGNGUYỄN THỊ 30/9/2004  40.00  0.00  40.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  8.90  9.60 9.00 9.30 20

QUỲNHNGUYỄN HOÀNG  DIỄM 5/2/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.50  8.70 7.60 8.15 21

TRÚCNGUYỄN THỊ THANH 10/7/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.40  7.90 8.10 8.00 22

TRINHNGUYỄN THỊ TÚ 7/3/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.90  9.20 8.50 8.85 23

GIÁPNGUYỄN VĂN 1/11/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.10  9.10 7.10 8.10 24

THẮMDƯƠNG THỊ 7/7/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.50  8.90 8.10 8.50 25

DUNGĐỖ THỊ 18/8/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.50  8.20 7.50 7.85 26

LINHĐỖ TRỊNH HUYỀN 8/11/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.50  8.70 7.50 8.10 27

VYHOÀNG HÀ 27/10/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.30  8.30 7.70 8.00 28
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THULÊ DIỆU 10/9/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.40  8.00 7.60 7.80 29

TRANGLÊ THỊ HUYỀN 1/10/2004  40.00  0.00  40.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.60  9.00 8.00 8.50 30

MAIVŨ NGỌC 11/4/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.10  6.70 8.10 7.40 31

DUYÊNPHẠM THỊ THẢO 1/4/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.10  7.30 8.40 7.85 32

KHÁNHTRẦN QUỐC 19/3/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.30  8.30 8.00 8.15 33

QUỲNHPHAN THỊ DIỄM 2/1/2004  40.00  0.00  40.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.20  8.70 7.70 8.20 34

SANGNGUYỄN THỊ MINH 1/9/2004  40.00  0.00  40.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.20  8.30 7.70 8.00 35

DINHNGUYỄN VĂN THẾ 9/4/2004  40.00  0.00  40.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.20  8.90 7.20 8.05 36

HẠNHBÙI THỊ 24/1/2004  40.00  0.00  40.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.20  8.40 8.00 8.20 37

GIANGLÊ THỊ 22/11/2004  40.00  0.00  40.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.40  8.60 7.50 8.05 38

ANHLÊ THỊ VÂN 16/2/2004  40.00  0.00  40.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.50  8.20 8.00 8.10 39

LỘCNGUYỄN NGỌC 7/4/2004  40.00  0.00  40.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.70  8.60 8.20 8.40 40

NGUYỆTNGUYỄN THỊ 8/8/2004  40.00  0.00  40.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.20  9.00 7.50 8.25 41

PHƯỢNGNGUYỄN THỊ 20/8/2004  40.00  0.00  40.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.20  8.70 7.50 8.10 42

TOANNGUYỄN THỊ 25/2/2004  40.00  0.00  40.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.20  8.80 7.80 8.30 43

THANHNGUYỄN THỊ 18/1/2004  39.00  0.50  39.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.10  8.10 7.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.90 44

NGAĐỖ THỊ THU 1/1/2004  39.00  0.00  39.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.50  8.20 8.20 8.20 45

HUYỀNNGUYỄN THỊ THẢO 8/12/2004  39.00  0.00  39.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.60  6.00 8.00 7.00 46

BẢOTRẦN ĐẠI GIA 1/10/2004  39.00  0.00  39.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.10  8.00 7.40 7.70 47

SƯƠNGDƯƠNG THỊ THU 29/2/2004  39.00  0.00  39.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.10  7.50 7.90 7.70 48

VIỆTHỒ 4/11/2004  39.00  0.00  39.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.20  7.80 8.00 7.90 49

DIỄMĐOÀN THỊ HỒNG 11/8/2004  39.00  0.00  39.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  8.00  8.00 8.00 8.00 50

TÚNGUYỄN THỊ CẨM 18/4/2004  39.00  0.00  39.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.50  7.80 8.30 8.05 51

THẮMNGUYỄN THỊ 28/3/2004  39.00  0.00  39.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.00  6.80 8.50 7.65 52

HOAHOÀNG THỊ MỸ 10/1/2004  39.00  0.00  39.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.40  9.10 7.40 8.25 53

BẮCNGUYỄN VIẾT 2/5/2004  39.00  0.00  39.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.80  8.10 7.70 7.90 54

QUANGNGUYỄN VĂN 22/4/2004  39.00  0.00  39.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.20  8.40 7.30 7.85 55

QUÂNVÕ TRỌNG 23/3/2004  39.00  0.00  39.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.00  8.60 7.60 8.10 56
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LINHTRẦN THỊ KHÁNH 17/2/2004  39.00  0.00  39.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.10  8.90 8.00 8.45 57

VINHTRẦN NGỌC 12/7/2004  39.00  0.00  39.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.20  9.10 6.80 7.95 58

QUANGTRẦN ĐÌNH 4/2/2004  39.00  0.00  39.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.00  7.30 8.30 7.80 59

TRANGNGUYỄN THỊ THUỲ 8/12/2004  39.00  0.00  39.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.00  6.90 7.40 7.15 60

ANHNGUYỄN THỊ VÂN 16/8/2004  39.00  0.00  39.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.00  6.60 8.00 7.30 61

LIÊNLƯƠNG THỊ KIM 8/7/2004  38.00  0.50  38.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.40  6.40 6.90Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.65 62

TÂMVI THỊ HỒNG 15/1/2004  38.00  0.50  38.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.30  8.40 7.40Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.90 63

HUYỀNVŨ THỊ THANH 16/2/2004  38.00  0.00  38.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.00  7.30 7.70 7.50 64

THOANGUYỄN THỊ KIM 2/8/2004  38.00  0.00  38.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.20  7.60 7.10 7.35 65

ANHNGUYỄN THẾ TUẤN 1/9/2004  38.00  0.00  38.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.90  8.30 7.20 7.75 66

THUÝHOÀNG THỊ THANH 30/11/2004  38.00  0.00  38.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.40  7.80 7.90 7.85 67

VILÊ THỊ THUÝ 20/10/2004  38.00  0.00  38.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.20  8.20 8.20 8.20 68

ANHCHÂU THỊ HOÀNG 2/1/2004  38.00  0.00  38.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.80  7.40 8.00 7.70 69

LINHNGUYỄN HOÀNG THUỲ 29/6/2004  38.00  0.00  38.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.50  6.90 8.00 7.45 70

TRỌNGNGUYỄN BÁ 14/2/2004  38.00  0.00  38.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  8.20  9.30 7.10 8.20 71

OANHPHAN THỊ KIỀU 30/8/2004  38.00  0.00  38.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.90  7.40 7.90 7.65 72

GIANGNGUYỄN TRƯỜNG 23/12/2004  38.00  0.00  38.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.20  8.70 7.70 8.20 73

MITRẦN THỊ HUYỀN 16/2/2004  38.00  0.00  38.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.20  7.90 8.50 8.20 74

DƯƠNGPHẠM BÁ 20/8/2004  38.00  0.00  38.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.00  8.40 7.90 8.15 75

LINHVŨ THỊ THÙY 14/4/2004  38.00  0.00  38.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.70  7.70 7.40 7.55 76

LƯƠNGNGUYỄN VĂN 20/3/2004  38.00  0.00  38.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.50  8.00 6.80 7.40 77

ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC 28/3/2004  38.00  0.00  38.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.60  8.00 7.50 7.75 78

LONGNGUYỄN VĂN 7/12/2004  38.00  0.00  38.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.70  8.60 7.70 8.15 79

TRÀNGUYỄN THỊ KHÁNH 16/6/2004  38.00  0.00  38.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.60  7.50 7.50 7.50 80

NGỌCNGUYỄN THỊ 5/4/2004  38.00  0.00  38.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.90  6.80 7.20 7.00 81

NHIHOÀNG THỊ YẾN 21/11/2004  38.00  0.00  38.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.90  8.00 7.70 7.85 82

THƯHOÀNG THỊ THANH 16/1/2004  38.00  0.00  38.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.70  7.80 7.30 7.55 83

TRANGĐẶNG THỊ QUỲNH 2/5/2004  38.00  0.00  38.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.50  7.80 7.10 7.45 84
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TÔNBÙI VĂN 1/1/2004  37.00  0.50  37.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.70  8.10 7.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.55 85

TRANGBÙI THỊ HUYỀN 10/1/2004  37.00  0.50  37.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.80  7.10 6.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.95 86

PHƯƠNGNGUYỄN MINH 13/9/2004  37.00  0.50  37.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.90  6.20 6.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.35 87

PHƯƠNGHOÀNG THỊ NHƯ 5/1/2004  37.00  0.50  37.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.80  8.30 7.40Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.85 88

QUYÊNHÀ THỊ THỤC 2/12/2004  37.00  0.50  37.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.00  6.50 8.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.25 89

NGOЌ  ALÊH 6/9/2004  37.00  0.50  37.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.60  7.40 7.90Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.65 90

CHINGUYỄN THỊ MAI 13/12/2004  37.00  0.00  37.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.30  7.50 7.40 7.45 91

NHINGUYỄN THỊ YẾN 24/3/2004  37.00  0.00  37.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.70  6.50 7.00 6.75 92

HƯỜNGTRẦN THỊ 8/5/2004  37.00  0.00  37.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.70  7.10 8.00 7.55 93

QUANGNGUYỄN MINH 2/9/2004  37.00  0.00  37.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.60  7.80 7.30 7.55 94

TÂMPHẠM THỊ THANH 20/5/2004  37.00  0.00  37.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.90  6.60 8.10 7.35 95

NGÂNPHAN DƯƠNG 30/6/2004  37.00  0.00  37.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.70  7.00 8.10 7.55 96

TRANGNGUYỄN THÙY 24/7/2004  37.00  0.00  37.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.60  7.70 8.30 8.00 97

YẾNĐỖ HẢI 24/3/2004  37.00  0.00  37.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  5.30 6.70 6.00 98

LIÊNBÙI THỊ HƯƠNG 25/9/2004  37.00  0.00  37.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.10  8.20 7.80 8.00 99

GIANGDƯƠNG THỊ THU 8/4/2004  37.00  0.00  37.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.30  5.90 6.90 6.40 100

YẾNNGUYỄN BẢO 6/10/2004  37.00  0.00  37.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.50  6.50 7.20 6.85 101

CÚCBÙI THỊ 10/6/2004  37.00  0.00  37.00THCS Hoàng Văn Thụ - Huyện Krông Năng  7.80  6.60 7.40 7.00 102

HUỆNGUYỄN THỊ 16/7/2004  37.00  0.00  37.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.80  5.20 6.90 6.05 103

LANLÊ THỊ NGỌC 7/10/2004  37.00  0.00  37.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.20  7.70 7.50 7.60 104

SINHNGÔ THỊ HỒNG 15/6/2004  37.00  0.00  37.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.10  6.70 7.60 7.15 105

MINHMAI XUÂN 4/10/2004  37.00  0.00  37.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.10  8.20 7.00 7.60 106

GIANGNGUYỄN THỊ 5/4/2004  37.00  0.00  37.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.30  7.10 7.90 7.50 107

HẰNGBÙI THỊ THU 12/10/2004  37.00  0.00  37.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.50  8.00 7.60 7.80 108

MẠNHNGUYỄN VĂN 25/8/2004  37.00  0.00  37.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  8.00  9.20 7.30 8.25 109

SANGPHAN CHÂN 1/1/2004  37.00  0.00  37.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.20  7.90 7.20 7.55 110

TRANGTRẦN THỊ ĐOAN 16/1/2004  37.00  0.00  37.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.50  7.00 8.10 7.55 111

VYVƯƠNG THỊ TƯỜNG 5/8/2004  37.00  0.00  37.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  5.30 8.10 6.70 112
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PHƯƠNGPHAN TRẦN THU 1/4/2004  37.00  0.00  37.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.50  6.50 7.10 6.80 113

ANHNGUYỄN THỊ VÂN 7/4/2004  37.00  0.00  37.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.50  7.10 7.30 7.20 114

HOANÔNG THỊ NHẬT 27/4/2004  36.00  0.50  36.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.40  6.40 7.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.00 115

QUANGVŨ VIẾT 8/7/2004  36.00  0.50  36.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.40  7.00 7.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.00 116

NGÂNTRẦN THỊ THUÝ 2/1/2004  36.00  0.50  36.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.20  5.90 6.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.35 117

CHƯƠNGNGUYỄN THỊ MINH 9/9/2004  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.30  7.20 6.90Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.05 118

DUNGNÔNG THỊ THU 16/8/2004  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.90  6.20 7.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.75 119

ĐÀONÔNG THỊ 21/3/2004  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.00  6.70 6.90Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.80 120

LỆNÔNG THỊ 29/1/2004  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.30  7.10 7.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.05 121

TIẾNNÔNG ĐỨC 3/1/2004  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.70  6.80 6.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.75 122

VƯƠNGNÔNG HÙNG 22/3/2004  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.00  7.10 6.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.70 123

TRANGCHUNG THỊ KIỀU 10/7/2004  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.90  6.90 6.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.80 124

ANHDƯƠNG THẾ 8/10/2003  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  6.60 5.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.15 125

HẠNHLA THỊ 14/10/2003  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.80  7.20 6.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.95 126

DỊUNGUYỄN THỊ 28/2/2004  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.60  8.00 7.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.50 127

DUYÊNLÝ THỊ MỸ 20/7/2004  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.40  8.20 7.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  8.00 128

MAIMA THỊ QUỲNH 11/10/2004  36.00  0.50  36.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.00  7.00 7.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.25 129

THÚYMẠC TRẦN THỊ HIỀN 21/10/2004  36.00  0.50  36.50PTDTNT THCS Krông Năng - Huyện Krông Năng  7.00  6.70 6.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.45 130

NHIMLÔ YẾN 12/11/2004  36.00  0.50  36.50PTDTNT THCS Krông Năng - Huyện Krông Năng  7.40  7.30 5.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.55 131

HOÀINGUYỄN THỊ THU 8/3/2004  36.00  0.50  36.50PTDTNT THCS Krông Năng - Huyện Krông Năng  7.80  7.70 7.10Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.40 132

LỆNÔNG THỊ NHẬT 12/1/2004  36.00  0.50  36.50PTDTNT THCS Krông Năng - Huyện Krông Năng  7.50  7.20 6.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.85 133

THƠMTRẦN THỊ 10/3/2004  36.00  0.50  36.50PTDTNT THCS Krông Năng - Huyện Krông Năng  7.00  6.80 6.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.40 134

THÀNHNGUYỄN KHẮC 31/10/2004  36.00  0.50  36.50THCS Nguyễn Trãi - Huyện Krông Năng  7.00  7.10 5.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.45 135

THUẬNNGUYỄN THỊ 15/11/2004  36.00  0.50  36.50THCS Nguyễn Trãi - Huyện Krông Năng  7.10  6.10 7.40Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.75 136

NGỌCNGÂN THỊ HỒNG 7/7/2004  36.00  0.50  36.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  6.70 7.10Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.90 137

MAL MLÔH 26/4/2004  36.00  0.50  36.50PTDTNT THCS Krông Năng - Huyện Krông Năng  6.80  6.60 5.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.20 138

THẢOCAO NỮ PHƯƠNG 2/5/2004  36.00  0.50  36.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.80  6.40 6.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.45 139

NIÊH CỪU 29/4/2003  36.00  0.50  36.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.00  5.40 7.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.55 140
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HUỆHÀ MINH 19/7/2004  36.00  0.50  36.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.50  7.70 7.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.45 141

LINHTẠ KHÁNH 18/11/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  8.00  7.00 7.40Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.20 142

NHITRIỆU THỊ NGỌC 29/5/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.00  7.10 7.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.20 143

TIẾNTRỊNH QUANG 22/2/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.00  5.30 7.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.40 144

THƯƠNGVÕ THỊ HOÀI 23/2/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.80  6.70 7.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.85 145

PHÚCNGUYỄN THƯƠNG  HỒNG 17/6/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.30  6.90 7.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.35 146

ĐÔNGUYỄN VĂN 28/4/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.50  6.30 6.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.45 147

LÝNÔNG THỊ MINH 5/4/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.90  6.30 6.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.45 148

KHANGNÔNG LÂM 16/6/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.90  6.80 5.90Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.35 149

NHINÔNG THỊ YẾN 11/10/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.70  6.00 6.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.30 150

NGUYỆTNGUYỄN THỊ 8/2/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.20  6.50 7.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.90 151

QUỲNHLƯƠNG THỊ DIỄM 4/8/2003  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.80  6.50 6.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.55 152

LINHLƯU THỊ 9/1/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.80  7.40 7.40Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.40 153

VÂNLÝ THỊ 29/7/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.80  5.90 6.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.30 154

LĂNG NIÊH 29/8/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.60  5.00 7.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.00 155

SƠ RAI NIÊH 23/7/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.60  5.10 6.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.95 156

KIỀUĐẶNG MINH 16/3/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.30  6.60 7.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.90 157

HẰNGLÊ THỊ KIM 22/5/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.10  5.70 7.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.50 158

NGUYỆTLÊ THI 19/7/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.30  7.20 7.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.35 159

BẢOLÊ NGUYỄN THIÊN 18/9/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.40  6.80 7.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.00 160

DUNGHOÀNG THỊ 9/4/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.70  5.60 7.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.45 161

DUNGHÀ THỊ THÚY 10/11/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.30  6.80 7.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  7.00 162

OANHHỒ LÊ THỊ KIỀU 8/11/2004  36.00  0.50  36.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.70  5.50 7.10Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.30 163

VIỆTLÊ QUỐC 31/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.60  5.60 6.70 6.15 164

NHÂNLÊ THÀNH 18/6/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.80  5.40 7.50 6.45 165

TRANGĐẶNG THỊ THU 7/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.90  7.00 7.60 7.30 166

CẢNHĐẬU XUÂN 3/9/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.10  6.00 7.30 6.65 167

ÂNCHU THỊ KIM 3/6/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.10  5.30 6.50 5.90 168
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HUYĐINH QUANG 5/5/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.60  5.10 7.30 6.20 169

NHUNGLÊ THỊ HỒNG 14/5/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.80  6.30 6.90 6.60 170

QUỲNHMÃ THỊ 1/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.30  6.40 7.60 7.00 171

PHƯƠNGNGUYỄN THỊ HỒNG 17/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.40  6.50 7.80 7.15 172

ANNGUYỄN PHƯỚC QUÝ 9/9/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.70  7.30 6.70 7.00 173

NHINGUYỄN THỊ YẾN 10/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.70  6.60 8.10 7.35 174

DUNGNGUYỄN THỊ MAI 1/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.30  7.90 7.40 7.65 175

MẠNHTRẦN VĂN ĐỨC 1/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.90  5.90 7.20 6.55 176

GIANGVÕ THỊ TRÀ 10/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.00  5.90 7.90 6.90 177

THÁIVŨ XUÂN 28/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.20  6.70 7.30 7.00 178

NHITRẦN YẾN 1/11/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.70  6.80 7.20 7.00 179

GIÁPVÕ ĐÌNH 3/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.10  5.50 7.20 6.35 180

THUTÔ THỊ 14/9/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.40  7.70 7.80 7.75 181

SƠNNGUYỄN VĂN 15/11/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.30  7.70 6.40 7.05 182

THẢOTRẦN THỊ PHƯƠNG 23/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.90  7.50 6.90 7.20 183

HỢPPHẠM CÔNG 16/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.90  6.70 6.80 6.75 184

LIÊNPHAN KIM 18/5/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.90  5.50 6.50 6.00 185

HUYỀNPHAN THỊ DIỆU 21/5/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.80  6.60 6.70 6.65 186

HẰNGPHẠM THỊ 17/5/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.10  7.40 6.80 7.10 187

CHITRẦN THỊ KIM 2/8/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.00  6.30 7.40 6.85 188

QUÂNNGUYỄN QUANG 9/11/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.00  6.00 7.50 6.75 189

THƯƠNGNGUYỄN THỊ 2/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.60  8.20 7.50 7.85 190

HOANGUYỄN THỊ THANH 5/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.10  6.80 7.00 6.90 191

HƯƠNGNGUYỄN THỊ THANH 27/6/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.80  6.60 6.60 6.60 192

TÂMNGUYỄN THỊ 10/9/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.50  7.20 8.20 7.70 193

HỒNGNGUYỄN THỊ 10/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.00  7.10 7.60 7.35 194

HUYỀNNGUYỄN THỊ 20/7/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.70  5.60 6.90 6.25 195

HẰNGHỒ THỊ THU 20/5/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.20  7.00 7.00 7.00 196
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ANHHÀ THỊ VÂN 26/11/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.60  5.80 6.60 6.20 197

BÌNHHOÀNG THỊ THANH 13/5/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.50  8.80 7.20 8.00 198

CƯỜNGHOÀNG VĂN 7/11/2003  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.90  6.30 6.90 6.60 199

ANHLÊ THỊ PHƯƠNG 9/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.20  7.60 6.90 7.25 200

SÁNGNGUYỄN HỮU 27/11/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.90  6.40 6.60 6.50 201

TRANGNGÔ THỊ KIM 12/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.50  8.00 6.80 7.40 202

LINHBÙI THỊ NGỌC 2/6/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.70  6.30 6.50 6.40 203

TỨĐẶNG THỊ HUYỀN 8/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.90  5.70 7.60 6.65 204

TUẤNNGUYỄN QUỐC 14/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.70  7.30 6.80 7.05 205

ANHNGUYỄN THỊ 16/6/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.50  6.60 6.60 6.60 206

HẰNGNGUYỄN THỊ 12/8/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.70  5.80 6.50 6.15 207

THỰCNGUYỄN HỮU 20/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.20  5.50 7.40 6.45 208

NGUYỆTNGUYỄN THỊ 6/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.30  6.30 7.10 6.70 209

LYNGUYỄN THỊ HOÀI 27/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  5.90 6.70 6.30 210

PHƯƠNGNGUYỄN THỊ HÀ 4/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.40  5.00 6.50 5.75 211

CÚCNGUYỄN THỊ KIM 6/9/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  7.30 6.60 6.95 212

MẠNHNGUYỄN CHÍNH 20/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.90  7.10 7.20 7.15 213

NGÂNLÊ THU 22/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.80  7.30 7.20 7.25 214

THƯƠNGLÊ THỊ 20/11/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.60  7.20 6.70 6.95 215

THUÝLÊ THỊ 8/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.20  6.10 7.20 6.65 216

HẠNHLÊ THỊ MỸ 10/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.10  5.30 6.80 6.05 217

TÂMLÊ THỊ MỸ 20/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.40  6.40 7.70 7.05 218

LỰCLÊ PHƯỚC 2/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  8.00  7.70 6.80 7.25 219

PHÚCLÊ THẾ 4/8/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.40  8.30 6.60 7.45 220

CHINHLÊ NGỌC KIỀU 11/11/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.70  6.60 6.50 6.55 221

GIANGLƯƠNG HUỲNH HƯƠNG 26/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.30  6.60 7.30 6.95 222

THUÝLƯƠNG THỊ 22/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.10  5.90 7.00 6.45 223

LÀOHOÀNG VĂN 21/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  5.10 7.30 6.20 224
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MINHLÊ ĐĂNG 24/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.30  5.50 7.00 6.25 225

ANHDƯƠNG PHAN ĐỨC 7/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.70  5.50 6.50 6.00 226

NGỌCLÊ HỒNG 18/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  6.60 6.90 6.75 227

THƯƠNGHỒ THỊ HOÀI 28/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.90  8.50 7.00 7.75 228

HUYỀNHỒ THỊ THANH 2/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.20  5.70 7.40 6.55 229

THUỶHOÀNG DIỆU 12/5/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.50  6.70 7.60 7.15 230

BẢOHOÀNG THANH CHÍ 27/9/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.40  7.60 6.50 7.05 231

ÁNHHOÀNG THỊ 29/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.70  8.10 7.70 7.90 232

NGHĨAMAI HỮU 16/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.10  7.20 7.70 7.45 233

NAMNGÔ PHƯƠNG 4/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.60  6.80 6.10 6.45 234

DUYÊNLÊ THỊ MỸ 8/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.70  7.10 6.90 7.00 235

NHUNGLÊ THỊ HỒNG 28/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.80  6.90 7.20 7.05 236

ĐỊNHLƯU HUY 27/7/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.80  7.00 5.80 6.40 237

DUYÊNNGUYỄN THỊ 4/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.80  6.00 6.50 6.25 238

NHƯMAI THỊ Ý 20/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.70  6.10 6.50 6.30 239

ĐẠTNGUYỄN THÀNH 2/8/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.80  6.80 7.20 7.00 240

GIANGNGUYỄN THỊ HƯƠNG 21/7/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.80  7.10 7.20 7.15 241

LYNGUYỄN THỊ DIỆU 6/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.10  6.80 7.20 7.00 242

HIỀNHUỲNH THỊ DIỆU 22/9/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.90  7.70 7.00 7.35 243

OANHHOÀNG THỊ 19/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  6.60 6.50 6.55 244

NGUYÊNHOÀNG THANH 3/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.90  7.40 6.70 7.05 245

ANHHOÀNG NGỌC 1/5/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.80  7.30 7.30 7.30 246

NGUYÊNĐOÀN VĂN 22/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.20  7.40 7.00 7.20 247

LINHDƯƠNG THỊ DIỆU 1/6/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.80  7.60 7.70 7.65 248

HÀĐOÀN THỊ NGUYỆT 14/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.20  7.10 7.50 7.30 249

HIỀNHOÀNG THỊ 24/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.40  8.00 7.90 7.95 250

HUYỀNBÙI THỊ THU 25/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.20  7.30 6.80 7.05 251

VŨCHU MINH 4/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  6.60 6.10 6.35 252
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VINHNGUYỄN THỊ 26/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.70  7.00 7.80 7.40 253

THUẬNNGUYỄN THỊ 2/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.00  6.50 6.50 6.50 254

KHIÊMPHẠM MINH 28/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.90  7.60 6.20 6.90 255

THIỆNVƯƠNG THỊ THANH 1/8/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.80  6.60 6.60 6.60 256

DUÂNVÕ TRỌNG 17/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.70  7.30 5.80 6.55 257

PHÚCTRẦN VĂN 14/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.70  6.20 6.90 6.55 258

ANHTRẦN THỊ LAN 24/6/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.00  6.60 7.60 7.10 259

LINHVĂN THỊ MAI 27/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.50  8.20 8.00 8.10 260

VYNGUYỄN YẾN 28/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.90  6.50 7.40 6.95 261

TRANGNGUYỄN THỊ THÙY 18/9/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.60  6.60 6.90 6.75 262

HƯƠNGNGUYỄN THỊ THU 27/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.80  7.60 7.40 7.50 263

HÀNGUYỄN THỊ THU 3/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.10  6.40 7.40 6.90 264

SƠNPHẠM HỒNG 17/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.90  7.20 6.90 7.05 265

KHUYÊNPHAN THỊ BÍCH 26/8/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.60  6.70 7.30 7.00 266

UYÊNPHAN THỊ MỸ 1/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  6.60 7.00 6.80 267

TUYẾTPHẠM THỊ 23/5/2003  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.80  5.80 7.10 6.45 268

LINHPHẠM THỊ 2/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.00  6.50 7.10 6.80 269

TUẤNTRẦN MINH 12/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.20  6.80 7.30 7.05 270

DUNGTÔ THỊ 17/7/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.30  8.40 6.70 7.55 271

ANHPHẠM THỊ LAN 18/7/2004  36.00  0.00  36.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.20  6.00 7.50 6.75 272

LỄTRẦN NGUYỄN THANH 9/6/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.50  5.30 6.80 6.05 273

NGỌCTẠ LÊ HỒNG 14/11/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.60  6.00 7.50 6.75 274

HOÀITHÂN THỊ 6/5/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.10  5.70 6.80 6.25 275

KHÁNHTRẦN MINH 7/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.40  6.90 6.90 6.90 276

VŨTRỊNH NGỌC 28/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.10  7.10 6.70 6.90 277

TÂMTRẦN THỊ THU 6/7/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.80  6.70 7.70 7.20 278

TUẤNĐINH QUỐC 18/5/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  5.80 6.60 6.20 279

DÂNTRẦN TRỌNG 28/9/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.80  7.50 7.80 7.65 280
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THẢOTRẦN THỊ PHƯƠNG 30/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.10  5.50 7.60 6.55 281

THUÝTRẦN THỊ 16/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.80  7.40 7.20 7.30 282

LYTRẦN THỊ CẨM 15/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.80  6.60 7.90 7.25 283

THẢOVÕ THỊ PHƯƠNG 18/10/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.60  7.00 7.30 7.15 284

TOÀNVŨ ĐỨC 28/5/2003  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.20  6.70 6.30 6.50 285

ĐỨCVŨ HỮU 25/1/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  6.60 6.20 6.40 286

DIỄMNGUYỄN TRẦN NGỌC 19/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.50  7.00 7.00 7.00 287

HUỆNGUYỄN THỊ MINH 5/9/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.50  7.80 6.60 7.20 288

HOANGUYỄN THỊ NGỌC 6/6/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  6.70 6.70 6.70 289

TÂMNGUYỄN THỊ TÂM 15/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.50  7.30 7.90 7.60 290

NGÂNPHẠM ĐỖ THANH 26/4/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  5.80 6.70 6.25 291

ANHPHAN QUYỀN 20/2/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.50  7.60 7.30 7.45 292

DUYÊNPHAN THỊ MỸ 10/6/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.80  5.50 6.50 6.00 293

HẰNGPHẠM THỊ THU 26/11/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.30  6.50 7.30 6.90 294

QUỲNHPHẠM THỊ NHƯ 9/3/2004  36.00  0.00  36.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.50  7.30 7.30 7.30 295

ĐẢMNGUYỄN VĂN 18/10/2004  35.00  0.50  35.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.80  6.80 6.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.70 296

OANHNÔNG THỊ KIỀU 8/1/2004  35.00  0.50  35.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.00  6.10 7.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.85 297

LOANLƯƠNG THỊ KIM 5/1/2004  35.00  0.50  35.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.80  6.50 6.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.65 298

BẢOTRẦN PHÚ 25/9/2004  35.00  0.00  35.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.80  7.20 6.70 6.95 299

ĐỨCTRẦN TRUNG 20/4/2004  35.00  0.00  35.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.30  7.20 6.90 7.05 300

XỐPPHAN QUA 16/5/2004  35.00  0.00  35.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.70  6.60 7.00 6.80 301

MYNGUYỄN THỊ THẢO 9/4/2004  35.00  0.00  35.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  5.50 5.70 5.60 302

TRANGPHAN THỊ HUYỀN 17/2/2004  35.00  0.00  35.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.70  6.80 7.50 7.15 303

HUYỀNTRẦN VŨ NGỌC 11/10/2004  35.00  0.00  35.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.10  6.80 7.10 6.95 304

LÝPHẠM MINH 17/10/2004  34.00  0.50  34.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.20  5.20 5.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.35 305

LOAN NIÊH 22/11/2003  34.00  0.50  34.50THCS Y Jút - Huyện Krông Năng  6.30  5.90 5.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.85 306

ĐÀNBẾ VĂN 19/8/2004  34.00  0.50  34.50Trường khác  6.80  5.90 6.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.05 307

YẾNHÀ THỊ HẢI 18/8/2004  34.00  0.50  34.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.90  6.50 6.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.65 308
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LỢILA ĐỨC 27/4/2004  34.00  0.50  34.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.60  6.50 6.40Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.45 309

NHAUMA THỊ 18/11/2004  34.00  0.50  34.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.70  6.00 6.90Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.45 310

LINHVÕ THỊ MỸ 9/8/2004  34.00  0.50  34.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.70  6.00 6.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.15 311

SA AN KSƠRH 2/4/2003  34.00  0.50  34.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.00  5.30 7.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.15 312

MĂC MLÔH 29/12/2003  34.00  0.50  34.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.80  5.40 6.90Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.15 313

LANHÀ THỊ NGỌC 16/10/2004  34.00  0.50  34.50PTDTNT THCS Krông Năng - Huyện Krông Năng  7.10  6.20 6.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.20 314

THÚYHOÀNG THỊ 8/2/2004  34.00  0.50  34.50PTDTNT THCS Krông Năng - Huyện Krông Năng  7.20  6.90 5.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.35 315

KIM MLÔH 10/10/2004  34.00  0.50  34.50PTDTNT THCS Krông Năng - Huyện Krông Năng  6.90  6.90 5.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.30 316

KHÁNHLÊ NHƯ NAM 4/1/2004  34.00  0.00  34.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.60  6.70 6.10 6.40 317

TRANGNGUYỄN THỊ 23/9/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.40  5.20 6.00 5.60 318

QUYÊNNGUYỄN THỊ HỒNG 27/4/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  6.40 6.00 6.20 319

THƯHOÀNG THỊ 12/9/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.70  5.30 6.90 6.10 320

HUYỀNDƯƠNG THỊ KHÁNH 15/3/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  5.70 7.40 6.55 321

KHÁNHHOÀNG ĐỨC 8/5/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.20  5.80 6.40 6.10 322

LINHHỒ THỊ THUỶ 15/11/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.60  7.40 7.20 7.30 323

QUỲNHLÊ MẠNH 10/6/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.20  6.80 6.90 6.85 324

VÂNCHÂU THỊ KHÁNH 18/6/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.70  5.80 6.40 6.10 325

NGUYỆTLÊ DƯƠNG THỊ 11/9/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  5.70 6.40 6.05 326

HẰNGHOÀNG THỊ THUÝ 29/2/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.60  5.00 6.50 5.75 327

VŨNGÔ PHAN NGUYÊN 1/7/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.70  5.60 6.30 5.95 328

HẰNGLÊ THỊ 4/6/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.60  5.80 6.50 6.15 329

THƯMAI THỊ MINH 2/1/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.20  5.80 6.70 6.25 330

VÂNĐÀM THỊ HỒNG 5/10/2004  34.00  0.00  34.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.70  5.20 7.20 6.20 331

PHƯỚCMAI HUY 23/10/2004  34.00  0.00  34.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.10  6.40 6.90 6.65 332

HUYNGUYỄN ĐÀO QUỐC 18/3/2004  34.00  0.00  34.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.70  7.30 7.20 7.25 333

TRANGNGUYỄN THỊ HUYỀN 11/8/2004  34.00  0.00  34.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.00  5.90 7.30 6.60 334

TRINHPHẠM THỊ NGỌC 20/9/2004  34.00  0.00  34.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.00  5.80 7.00 6.40 335

VỸTRỊNH HOÀNG 14/4/2004  34.00  0.00  34.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.00  5.80 7.20 6.50 336



SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020

(Danh sách sắp xếp theo điểm xét tuyển nguyện vọng 1 từ cao xuống thấp)

TT Học sinh trường Họ và tên thí sinh Ngày sinh Diện ưu tiên HK,HL

4 năm 

(1)

Ưu

tiên

(2)

Cả năm Môn Văn Môn Toán

Điểm xét tuyển

NV1

(1)+(2)

Ghi chú

Điểm Điểm TB năm lớp 9

Toán + văn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 

DUYÊNTRẦN THỊ KIỀU 26/5/2004  34.00  0.00  34.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.90  7.10 6.90 7.00 337

VINGUYỄN THỊ HOÀI 12/7/2004  34.00  0.00  34.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.60  6.30 7.20 6.75 338

TUYẾTNGÔ THỊ 9/12/2004  34.00  0.00  34.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.30  7.50 7.00 7.25 339

HẬUNGUYỄN THỊ 6/9/2004  34.00  0.00  34.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.20  7.40 6.80 7.10 340

NGỌCLÊ VĂN 25/4/2004  34.00  0.00  34.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.70  5.80 6.80 6.30 341

THUPHẠM THỊ 1/7/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.60  5.00 6.20 5.60 342

BẢOPHAN THẾ 13/2/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  6.50 6.70 6.60 343

CƯỜNGPHAN VĂN 25/6/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  7.30 6.20 6.75 344

THẢONGUYỄN THỊ THANH 20/11/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.30  5.40 7.40 6.40 345

ÝNGUYỄN THỊ NHƯ 28/6/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.60  6.90 7.10 7.00 346

ANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 20/11/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.80  5.80 6.10 5.95 347

THÀNHVŨ ĐỨC 12/9/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.10  6.80 6.20 6.50 348

QUỲNHTRẦN THỊ DIỄM 30/8/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.20  6.10 6.30 6.20 349

THUÝTRẦN THỊ THANH 21/5/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  6.20 6.40 6.30 350

HẠNHTRẦN THỊ HẠNH 19/10/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  6.10 6.40 6.25 351

UYÊNTRẦN THỊ THU 2/9/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  5.30 6.10 5.70 352

HUYỀNTRƯƠNG THỊ THANH 19/2/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.80  5.70 6.30 6.00 353

OANHTRỊNH THỊ KIM 12/9/2004  34.00  0.00  34.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.70  6.50 7.30 6.90 354

DŨNGNGUYỄN VĂN 2/3/2004  34.00  0.00  34.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.00  7.50 6.60 7.05 355

LINHQUÁCH THỊ MAI 5/6/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.10  5.60 7.00 6.30 356

ANPHAN VĂN THUẬN 22/4/2004  34.00  0.00  34.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  5.90 6.80 6.35 357

BÌNHPHAN VĂN 20/8/2004  34.00  0.00  34.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  8.00 6.10 7.05 358

PHƯƠNGPHẠM THỊ 20/3/2004  34.00  0.00  34.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.30  8.00 7.20 7.60 359

YẾNPHAN THỊ NGỌC 18/4/2004  33.00  0.50  33.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.90  5.90 7.10Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.50 360

BẮCNGUYỄN HỮU 4/12/2004  33.00  0.00  33.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.90  5.70 7.20 6.45 361

HUYỀNMÃ THỊ 1/10/2004  33.00  0.00  33.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.00  7.10 7.20 7.15 362

THÔNGĐINH TRUNG 24/6/2004  33.00  0.00  33.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.40  5.60 7.10 6.35 363

TRÚCDƯ HOÀNG PHƯƠNG 3/9/2003  33.00  0.00  33.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  6.60 7.20 6.90 364
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HIẾUNGUYỄN MINH 10/5/2004  33.00  0.00  33.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  5.70 6.00 5.85 365

NGAMAI THỊ DIỆU 3/11/2004  33.00  0.00  33.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.70  6.00 5.70 5.85 366

THÀNHTRẦN MINH 22/4/2004  33.00  0.00  33.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  6.30 6.40 6.35 367

HOÀNGVÕ MINH 22/2/2004  33.00  0.00  33.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.70  5.90 6.90 6.40 368

LONGNGUYỄN VĂN 16/9/2004  33.00  0.00  33.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.10  6.30 6.80 6.55 369

ĐỔITRẦN 28/9/2004  33.00  0.00  33.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.80  6.60 6.00 6.30 370

VŨNGUYỄN LONG 21/5/2004  33.00  0.00  33.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.10  7.20 6.10 6.65 371

CHÍMA VĂN 10/6/2004  32.00  0.50  32.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  6.60 6.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.55 372

NGÂNMA THỊ KIM 5/12/2004  32.00  0.50  32.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.30  6.50 6.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.50 373

TRANGĐINH THỊ THÙY 6/7/2004  32.00  0.50  32.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.40  5.30 6.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.65 374

NAĐÀM THỊ LỆ 7/12/2004  32.00  0.50  32.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.10  6.00 6.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.40 375

HẰNGMA THỊ 5/7/2004  32.00  0.50  32.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.90  6.40 6.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.35 376

ĐẠTHÀ THÀNH 11/10/2004  32.00  0.50  32.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.20  5.30 5.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.25 377

HẢINGUYỄN XUÂN 15/5/2003  32.00  0.50  32.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.80  5.70 6.90Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.30 378

MA DA LA 

NIÊ
H 14/2/2004  32.00  0.50  32.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.90  6.60 6.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.40 379

HẰNGLÊ THỊ 23/12/2004  32.00  0.50  32.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.60  5.10 6.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.85 380

LÂMVŨ VĂN 11/2/2004  32.00  0.00  32.00PTDTNT THCS Tp Buôn Ma Thuột - TP. Buôn Ma Thuột  7.10  7.30 6.20 6.75 381

THUNGUYỄN THỊ 8/9/2004  32.00  0.00  32.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.90  6.50 7.10 6.80 382

TÀINGUYỄN MINH 2/9/2004  32.00  0.00  32.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.50  6.20 5.70 5.95 383

MẠNHNGUYỄN HỮU 20/7/2004  32.00  0.00  32.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.30  5.30 6.40 5.85 384

OANHTRẦN THỊ KIM 5/10/2004  32.00  0.00  32.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.60  5.80 6.50 6.15 385

PHÁTNGUYỄN TIẾN 23/2/2004  32.00  0.00  32.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.90  6.10 6.80 6.45 386

LYHỒ THỊ 20/12/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.10  5.00 6.10 5.55 387

TÀIĐINH ĐỨC 25/1/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.80  5.20 6.50 5.85 388

THIÊNBÙI ĐỨC 24/2/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.40  6.00 6.60 6.30 389

HIỀNDƯƠNG THỊ THU 17/2/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.80  5.80 6.30 6.05 390

HUYHÀ ĐAN 31/1/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.20  7.40 7.10 7.25 391

TRINHMAI THỊ 1/8/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.60  5.80 5.80 5.80 392
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ANHMÃ THỊ PHƯƠNG 19/6/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.30  5.80 6.10 5.95 393

DIỄMLÊ THỊ NGỌC 4/3/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.60  5.50 5.90 5.70 394

DUYỆTLƯU VĂN 10/4/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.70  6.50 6.50 6.50 395

VYHUỲNH THỊ TƯỜNG 1/1/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.50  5.30 5.80 5.55 396

DŨNGLÊ ĐÌNH 10/12/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.60  6.70 6.70 6.70 397

PHƯƠNGLÊ THỊ THU 24/9/2004  32.00  0.00  32.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.40  7.20 7.60 7.40 398

LƯƠNGLÊ THỊ 15/6/2004  32.00  0.00  32.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  7.00  6.90 6.50 6.70 399

CHIẾNNGUYỄN DUY 20/4/2004  32.00  0.00  32.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.80  7.00 6.60 6.80 400

TÂYHÀ VĂN 13/4/2004  32.00  0.00  32.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.50  6.10 6.80 6.45 401

DUNGNGUYỄN THỊ 22/3/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.20  5.20 5.30 5.25 402

NHUNGLÊ THỊ 23/4/2004  32.00  0.00  32.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  8.10 6.20 7.15 403

THẮNGLÊ NGỌC HỮU 20/2/2004  32.00  0.00  32.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  5.70 6.50 6.10 404

THẢOBÙI THỊ THU 1/11/2004  32.00  0.00  32.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.70  6.80 6.80 6.80 405

NGUYÊNHOÀNG THỊ 18/9/2004  32.00  0.00  32.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  5.80 6.90 6.35 406

HUYỀNTRẦN THỊ THU 17/2/2004  32.00  0.00  32.00Trường khác  6.00  5.30 5.80 5.55 407

YẾNNGUYỄN THỊ 16/10/2004  32.00  0.00  32.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.70  6.50 6.80 6.65 408

THƯTRẦN ANH 2/11/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.90  5.80 7.40 6.60 409

ĐỨCPHAN VĂN 29/12/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.10  7.10 6.10 6.60 410

QUỐCPHAN VĂN 2/6/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.40  5.40 6.10 5.75 411

HOÀNGPHẠM MINH 3/1/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.50  5.80 6.40 6.10 412

SỸNGUYỄN VĂN 1/2/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.80  6.00 6.50 6.25 413

HOÀNGNGUYỄN VĂN 13/7/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.60  5.30 7.00 6.15 414

HÙNGTRƯƠNG VIỆT 31/7/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  6.00 6.00 6.00 415

DƯƠNGTRẦN VĂN 10/5/2002  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.40  5.00 6.30 5.65 416

GIÁPQUÁCH ĐẠI 10/12/2004  32.00  0.00  32.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.20  6.50 5.20 5.85 417

HIẾUTẠ QUANG 17/3/2004  32.00  0.00  32.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  7.10  7.30 6.80 7.05 418

PHƯƠNGNGUYỄN TRỌNG 11/8/2004  32.00  0.00  32.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.30  6.10 6.00 6.05 419

TÚNGUYỄN TRỌNG 10/1/2004  32.00  0.00  32.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.70  6.50 6.50 6.50 420
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LIÊNVÕ THỊ KIM 5/9/2004  32.00  0.00  32.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  6.80 6.70 6.75 421

PHƯỢNGMA THỊ 2/12/2004  31.00  0.50  31.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.10  5.60 6.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.95 422

NIÊH= BIK 7/7/2002  31.00  0.50  31.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.20  4.70 6.10Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.40 423

NHILƯỜNG NGỌC 11/7/2004  31.00  0.50  31.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.50  5.20 5.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.50 424

THẢOLÂM THỊ PHƯƠNG 1/5/2004  31.00  0.50  31.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.20  4.30 7.10Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.70 425

PHON MLÔH 20/1/2004  31.00  0.50  31.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.60  4.70 6.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.65 426

VIỆTPHAM QUỐC 27/7/2004  31.00  0.50  31.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.70  5.60 6.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.05 427

SANGNGUYỄN THỊ THANH 9/1/2004  31.00  0.00  31.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  7.40  6.90 7.10 7.00 428

DUYÊNLÊ THỊ 21/6/2004  31.00  0.00  31.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  5.40 7.20 6.30 429

THÀNHBÙI ĐỨC CÔNG 19/9/2004  31.00  0.00  31.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.10  5.70 5.40 5.55 430

PHÁPMAI VĂN 26/5/2004  31.00  0.00  31.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.60  5.30 5.40 5.35 431

TRUNGNGUYỄN ĐỨC 27/11/2004  31.00  0.00  31.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  5.90 6.30 6.10 432

PHƯƠNGLÊ THỊ THU 23/12/2004  31.00  0.00  31.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.20  5.20 6.10 5.65 433

PHÚNGUYỄN TRỌNG 17/4/2004  31.00  0.00  31.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  5.90  4.90 5.70 5.30 434

DUYNGUYỄN VĂN 11/7/2004  31.00  0.00  31.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  7.20 5.30 6.25 435

QUÍTRẦN NGỌC 29/9/2003  31.00  0.00  31.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  5.10 7.00 6.05 436

HIẾUNGUYỄN VĂN 15/10/2004  31.00  0.00  31.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.80  5.40 6.70 6.05 437

YẾNPHẠM THỊ 10/8/2004  31.00  0.00  31.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  5.70 6.80 6.25 438

TOẢNMA VĂN 17/7/2004  30.00  0.50  30.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.20  6.80 5.90Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.35 439

MINHNGUYỄN PHÚC 17/9/2004  30.00  0.50  30.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  5.70  6.50 5.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.85 440

KỲHÀ VĨNH 26/9/2004  30.00  0.50  30.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  7.20 5.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.40 441

HOÀNGMẠC HUY 27/2/2004  30.00  0.50  30.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.60  6.30 7.40Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.85 442

QUÂNNGÔ MINH 23/5/2004  30.00  0.50  30.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.70  5.00 6.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.85 443

DƯƠNGLÝ THỊ THÙY 19/2/2004  30.00  0.50  30.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.40  4.80 7.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.15 444

NIÊY: YÊ-SÊ 22/2/2004  30.00  0.50  30.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.50  5.30 7.10Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.20 445

HIẾUVI THỊ 10/10/2004  30.00  0.50  30.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.40  5.70 6.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.10 446

ÁNHTRƯƠNG NGỌC 15/1/2004  30.00  0.50  30.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.30  6.50 6.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.40 447

ANHVŨ TUẤN 14/11/2004  30.00  0.00  30.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.60  6.30 5.50 5.90 448
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XUÂNNGUYỄN TRƯỜNG 23/4/2004  30.00  0.00  30.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.30  5.80 6.00 5.90 449

HÒATRẦN MINH 24/3/2003  30.00  0.00  30.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.70  6.90 6.50 6.70 450

KHANHNGUYỄN HỮU 9/7/2004  30.00  0.00  30.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.20  5.50 6.30 5.90 451

NGHĨAHOÀNG TRỌNG 8/7/2004  30.00  0.00  30.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.20  5.00 6.00 5.50 452

SƠNNGUYỄN HỒNG 6/1/2004  30.00  0.00  30.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.70  7.20 6.00 6.60 453

YẾNMAI THỊ KIM 13/9/2004  30.00  0.00  30.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.00  5.00 5.20 5.10 454

TRƯỜNGLÊ VĂN 30/10/2004  30.00  0.00  30.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.90  6.00 7.20 6.60 455

TRỌNGCAO THANH 24/9/2004  30.00  0.00  30.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  5.50 7.00 6.25 456

NHUNGPHAN THỊ HỒNG 12/6/2003  30.00  0.00  30.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.60  6.50 5.60 6.05 457

QUỐCPHẠM 22/6/2004  30.00  0.00  30.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.70  5.00 6.00 5.50 458

THUỲNGUYỄN THỊ THU 7/7/2004  30.00  0.00  30.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.40  5.00 6.90 5.95 459

CHÍNHNGUYỄN TUỆ 22/1/2004  30.00  0.00  30.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.20  6.30 5.40 5.85 460

NGỌCTRẦN THỊ ANH 9/3/2004  30.00  0.00  30.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.00  5.30 5.70 5.50 461

HỢPTRẦN THỊ 1/3/2004  30.00  0.00  30.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.50  5.10 6.10 5.60 462

TẤNTRẦN HẬU 28/7/2004  30.00  0.00  30.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.80  6.80 5.90 6.35 463

MAIVŨ THỊ TUYẾT 9/10/2003  30.00  0.00  30.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.60  6.50 6.90 6.70 464

TRANGVÕ THỊ THÙY 4/12/2004  30.00  0.00  30.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  5.60 7.10 6.35 465

TRỌNGĐINH ĐỨC 4/11/2003  30.00  0.00  30.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.30  5.70 6.20 5.95 466

DUYHỒ ĐỨC 6/12/2004  29.00  0.50  29.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.70  6.00 6.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.30 467

TRÚCNGUYỄN THỊ HỒNG 10/3/2003  29.00  0.00  29.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.80  6.80 6.20 6.50 468

HIẾUĐÀO VĂN 26/10/2004  29.00  0.00  29.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.20  5.70 5.10 5.40 469

HƯƠNGHÀ THỊ THU 20/2/2004  29.00  0.00  29.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  5.80  4.00 5.40 4.70 470

THÁIVÕ HỒNG 21/10/2004  29.00  0.00  29.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  7.10 6.00 6.55 471

NAMTRẦN THÁI 21/1/2004  29.00  0.00  29.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  7.00  6.50 6.00 6.25 472

TRUNGTRẦN NGỌC 6/1/2004  29.00  0.00  29.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.40  5.50 6.70 6.10 473

HUYỀNPHAN THỊ THU 18/2/2004  29.00  0.00  29.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.60  5.60 6.50 6.05 474

TIẾNĐẶNG HƯNG 11/4/2004  29.00  0.00  29.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.50  8.50 5.50 7.00 475

VƯƠNGNGUYỄN QUỐC 18/4/2004  29.00  0.00  29.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  5.00  4.40 5.60 5.00 476
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NGOANMA THỊ 27/11/2004  28.00  0.50  28.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.00  5.10 5.40Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.25 477

XUYÊNLONG THỊ 2/6/2004  28.00  0.50  28.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.00  5.80 5.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.80 478

THẮNGLA QUYẾT 20/3/2004  28.00  0.50  28.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.30  5.90 6.30Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.10 479

TIẾNTRẦN ĐÌNH 16/12/2004  28.00  0.50  28.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  5.70  5.00 5.40Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.20 480

THÙYNGUYỄN VĂN 12/10/2004  28.00  0.50  28.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  5.50  5.00 5.60Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.30 481

THÙYVƯƠNG THỊ 1/10/2003  28.00  0.50  28.50THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  5.90  5.20 5.90Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.55 482

DUYPHẠM ĐỨC 2/2/2003  28.00  0.50  28.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  5.50  5.00 5.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.25 483

ĐẠTHÀ XUÂN 7/7/2004  28.00  0.50  28.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  5.70  5.00 6.10Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.55 484

HÙNGLƯƠNG BÁ 10/9/2004  28.00  0.50  28.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.00  5.30 5.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.50 485

THÁILA HOÀNG 15/8/2004  28.00  0.50  28.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.20  5.00 5.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.35 486

HUẤNLÝ VĂN 25/2/2004  28.00  0.50  28.50THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  5.50  5.00 5.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.00 487

MLÔH: HYUÔM 16/2/2004  28.00  0.50  28.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.20  5.10 5.90Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.50 488

NIÊH = SIGEM 24/4/2003  28.00  0.50  28.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  5.40  4.40 4.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  4.60 489

HUYỆNHOÀNG VĂN 9/11/2003  28.00  0.50  28.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  5.70  5.00 6.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.50 490

LINHNÔNG THỊ THÙY 25/4/2004  28.00  0.50  28.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.10  5.80 6.10Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.95 491

HOANÔNG THỊ MAI 18/9/2004  28.00  0.50  28.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.20  5.40 6.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.80 492

ANHOÀNG SƠN 29/4/2004  28.00  0.50  28.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.60  6.00 5.50Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.75 493

NGHẾLÊ VĂN 2/8/2003  28.00  0.50  28.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.60  5.50 5.10Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.30 494

LI SA NIÊH 27/11/2003  28.00  0.50  28.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.30  5.00 7.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  6.00 495

VŨCAO QUANG LONG 6/7/2004  28.00  0.50  28.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.50  5.50 5.70Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.60 496

NGUYÊNĐÀM THỊ THẢO 13/12/2004  28.00  0.50  28.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.30  5.30 6.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.65 497

THÂNNGUYỄN VĂN 18/10/2004  28.00  0.00  28.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  5.90  5.70 5.20 5.45 498

YẾNTRẦN THỊ HỒNG 7/4/2004  28.00  0.00  28.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.30  5.20 6.70 5.95 499

VỸTRẦN TRIỆU 17/10/2004  28.00  0.00  28.00THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.60  5.70 6.60 6.15 500

QUYẾNTRẦN VĂN 4/8/2004  28.00  0.00  28.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.40  6.00 6.00 6.00 501

CHUNGHOÀNG TẤT 11/9/2004  28.00  0.00  28.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.50  5.90 6.20 6.05 502

TÙNGNGÔ VĂN 14/1/2004  28.00  0.00  28.00THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.10  5.10 5.60 5.35 503

BÁUNGUYỄN QUANG 20/12/2004  28.00  0.00  28.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.20  5.40 5.20 5.30 504
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4 năm 

(1)

Ưu

tiên

(2)

Cả năm Môn Văn Môn Toán

Điểm xét tuyển

NV1

(1)+(2)

Ghi chú

Điểm Điểm TB năm lớp 9

Toán + văn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 

NGUYÊNNGUYỄN KHẮC 13/7/2004  28.00  0.00  28.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.00  5.30 5.60 5.45 505

SINHNGUYỄN KIM 31/10/2003  28.00  0.00  28.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  5.90  5.00 5.00 5.00 506

THƯƠNGNGUYỄN THỊ HOÀI 5/10/2004  28.00  0.00  28.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.00  5.00 5.60 5.30 507

MAINGUYỄN THỊ HỒNG 15/8/2004  28.00  0.00  28.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.10  4.40 6.90 5.65 508

TRƯỜNGHOÀNG QUANG 5/11/2004  28.00  0.00  28.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.00  5.00 5.30 5.15 509

THÀNHTRẦN CÔNG 6/3/2004  28.00  0.00  28.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  5.80  5.30 5.60 5.45 510

GIÁPNGUYỄN VĂN 17/2/2004  28.00  0.00  28.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.30  5.30 5.80 5.55 511

KIỀUNGUYỄN XUÂN 18/3/2004  28.00  0.00  28.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.30  5.60 5.10 5.35 512

QUYỀNTRẦN ĐÌNH 3/12/2004  28.00  0.00  28.00THCS Nguyễn Du - Huyện Krông Năng  6.20  6.10 6.20 6.15 513

HUYLÊ ĐÌNH 28/11/2004  28.00  0.00  28.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.00  5.50 6.00 5.75 514

TIỀNĐINH THANH 28/5/2004  28.00  0.00  28.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.10  5.50 5.30 5.40 515

TIÊNLÊ THỦY 18/3/2004  28.00  0.00  28.00THCS Trần Phú - Huyện Krông Năng  6.00  6.20 6.30 6.25 516

TINH NIÊY 27/11/2003  27.00  0.50  27.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  6.20  6.20 4.80Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.50 517

MLÔY= QUÂN 14/3/2003  26.00  0.50  26.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  5.30  4.90 5.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.05 518

ĐƯƠNG 

MLÔ
Y 3/1/2004  26.00  0.50  26.50THCS Ama Trang Lơng - Huyện Krông Năng  5.60  4.30 6.20Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.25 519

LÔH: BUM M 9/9/2002  26.00  0.50  26.50THCS Hà Huy Tập - Huyện Krông Năng  6.00  5.00 6.00Dân tộc thiểu số, Vùng ĐBKK  5.50 520




